
TT Họ tên SBD Mã Ngành Tên Ngành Tổ hợp Xếp hạng Môn 1 Điểm môn 1 Môn 2 Điểm môn 2 Môn 3 Điểm môn 3 Điểm ƯT Điểm KK Tổng điểm

1 LAO THỊ HÒA TND008952 C140201 Giáo dục Mầm non MN03 1 VA 5.50 SU 5.50 NK1 7.50 3.50 0.00 22.00

2 VI THỊ PHƯỢNG TND020297 C140201 Giáo dục Mầm non MN03 2 VA 7.00 SU 5.50 NK1 5.25 3.50 0.00 21.25

3 LÝ THỊ THÚY TND025014 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 2 TO 4.75 VA 6.00 NK1 7.00 3.50 0.00 21.25

4 HOÀNG THỊ KHUYÊN TND012814 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 4 TO 3.50 VA 6.75 NK1 6.75 3.50 0.00 20.50

5 HOÀNG THỊ TÂM TND022047 C140201 Giáo dục Mầm non MN02 4 VA 6.75 N1 4.25 NK1 6.00 3.50 0.00 20.50

6 LƯƠNG THỊ VIÊN TND029255 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 4 TO 5.50 VA 6.00 NK1 5.50 3.50 0.00 20.50

7 NÔNG NGỌC TĨNH TND025708 C140201 Giáo dục Mầm non MN03 7 VA 7.50 SU 3.25 NK1 6.00 3.50 0.00 20.25

8 PHƯƠNG THỊ XANH TND029725 C140201 Giáo dục Mầm non MN03 7 VA 5.50 SU 4.25 NK1 7.00 3.50 0.00 20.25

9 TRẦN THỊ DIỆU TND003542 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 9 TO 4.75 VA 5.25 NK1 6.00 3.50 0.00 19.50

10 MAI NGỌC TRINH TND026942 C140201 Giáo dục Mầm non MN02 10 VA 6.25 N1 2.25 NK1 6.75 3.50 0.00 18.75

11 HOÀNG THỊ NHI TND018680 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 11 TO 3.50 VA 5.25 NK1 6.25 3.50 0.00 18.50

12 NÔNG THỊ THẢO TND023248 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 12 TO 2.25 VA 5.25 NK1 7.00 3.50 0.00 18.00

13 VI THỊ THƯ TND025232 C140201 Giáo dục Mầm non MN03 13 VA 5.50 SU 4.50 NK1 4.00 3.50 0.00 17.50

14 PHẠM THỊ THẢO TND023286 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 14 TO 2.25 VA 4.50 NK1 7.00 3.50 0.00 17.25

15 HOÀNG DIỆU LINH TND014151 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 15 TO 1.25 VA 5.50 NK1 6.50 3.50 0.00 16.75

16 LÂM THỊ NGỌ TND017813 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 16 TO 1.00 VA 5.25 NK1 6.25 3.50 0.00 16.00

17 VI THỊ NHUNG TND019056 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 17 TO 2.50 VA 5.50 NK1 4.25 3.50 0.00 15.75

18 HOÀNG THỊ KIM TND013110 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 18 TO 1.50 VA 4.25 NK1 6.00 3.50 0.00 15.25

19 PHẠM THỊ LINH CHI TND002299 C140201 Giáo dục Mầm non MN01 19 TO 5.00 VA 5.00 NK1 3.50 0.00 13.50


